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ĐỀ BÀI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0.5 điểm): Số bị trừ là 85, số trừ là 32. Hiệu là:

A. 53 B. 63 C. 117 D. 52

Câu 2 (0.5 điểm): Số lớn nhất trong các số 87, 49, 91, 78 là:

A. 87 B. 49 C. 91 D. 78

Câu 3 (0.5 điểm): Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 65 – 20 ... 45

A. > B. < C. = D. +

Câu 4 (0.5 điểm): Kết quả của phép tính 27 kg + 18 kg là:

A. 35 kg B. 45 kg C. 45 D. 55 kg

Câu 5 (0.5 điểm): Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?

A. 4 B. 6 C. 8 D. 10

Câu 6 (0.5 điểm): An có 25 viên bi. Bình có nhiều hơn An 8 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên
bi?

A. 17 viên bi B. 32 viên bi C. 33 viên bi D. 43 viên bi



II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Vẽ đoạn thẳng MN dài 8 cm.

Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính.

56 + 27 92 – 48 34 + 53 78 – 6

Câu 9 (2 điểm): Quan sát tờ lịch tháng 12 dưới đây và trả lời câu hỏi:

Tháng 12

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

a) Tháng 12 có bao nhiêu ngày? ................................................................................

b) Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy? ............................................................................

c) Ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 12 là ngày mấy? .........................................

Câu 10 (2 điểm): Bà Lan nuôi 45 con gà. Bà đã bán đi 18 con gà. Hỏi bà Lan còn lại bao nhiêu
con gà?

Bài giải


